PHIẾU HỌC TẬP

Câu 1: Quan sát các lệnh sau, lệnh nào đúng khi khởi tạo dữ liệu danh sách Ds?

A. Ds==[]



B. Ds=[1.5, 2, 3, “9”, “10”]

C. Ds={3, 4, 5, 6, 7}


D. [1, 2, 3, 4, 5]=Ds

Câu 2: Lệnh nào để xóa toàn bộ dữ liệu của danh sách A

A. A.append(x)

B. A.insert(k,x)

C. A.clear()


D. A.remove(x)

Câu 3: Lệnh nào để chèn x vào vị trí k của danh sách A

A. k.insert(A,x)

B. A.insert(x,k)

C. A.insert(k,x)

D. x.insert(k,A)
Câu 4: Muốn thêm phần tử 10 vào cuối danh sách B ta dùng lệnh nào sau đây?

A. B.append(10)

B. B.clear(10)

C. B.remove(10)

D. B.insert(1,10)

Câu 5: Muốn thêm phần tử 10 vào vị trí 1 của danh sách B ta dùng lệnh nào sau đây?

A. B.append(1, 10)

B. B.insert(10,1)

C. B.remove(10,1)

D. B.insert(1,10)

Câu 6: Để khai báo DS a và khởi tạo danh sách a có 3 phần tử 10, 20, 30 ?
A. a = (10,20,30)  

B. a = {10,20,30}

C. a = [10,20,30]

D. a = “10,20,30”
Câu 7: Để khai báo danh sách a rỗng, phương án nào sau đây đúng?
A. a ==[]

B. a = 0

C. a = []

D. a = [0]
Câu 8: Để khởi tạo danh sách a gồm 50 số 0, phương án nào sau đây đúng?
A. a = 0…50

B. a = [0…50]

C. a = [0]*50


D. a = [0*50]
Câu 9: Cho ds a=[7, 3, 8, 1, 9], kết quả của lệnh sau del a[2]=?
A. a= [7, 3, 1, 9]

B. a= [7, 8, 1, 9]

C. a= [7, 3, 8, 9]

D. a= [7, 3, 8, 1]

Câu 10: Cho ds a=[7, 3, 8, 1, 9] , kết quả của lệnh sau a.remove(3) =?

A. a= [7, 8, 1, 9]
      B. a= [7, 3, 1, 9]

     C. a= [7, 3, 8, 9]

     D. a= [7, 3, 8, 1, 9]

Câu 11: Để xóa phần tử kế cuối của danh sách a thì cấu trúc nào đúng?
A. del a[-2]

B. Del a[-2]

C. del a[2]

D. del a[len-2]

Câu 12: Để xuất phần tử đầu tiên trong danh sách a, phương án nào sau đây đúng?
A. print(a[1])

B. print(a[0])

C. print(a0)

D. print(a1)
Câu 13: Để xuất phần tử cuối cùng trong danh sách a, phương án nào sau đây đúng?
A. print ( a[len(a)] )

B. print ( len(a)-1 )

C. print ( a[len(a)-1] )
D. print ( len(a) )
Câu 14: Cho ds a=[5, 7, 3, 4, 1] , kết quả của lệnh sau: a.insert(2,9) =?

A. a = [5, 9, 7, 3, 4, 1]

B. a = [5, 7, 9, 3, 4, 1]
C. a = [5, 7, 3, 4, 1, 2, 9]

D. a = [2, 9, 5, 7, 3, 4, 1]
Câu 15: Cho ds a=[9, 7, 3, 8, 1] , kết quả của lệnh sau: a.insert(2,6) =?

A. a = [9, 6, 7, 3, 8, 1]

B. a = [9, 7, 6, 3, 8, 1]
C. a = [9, 7, 3, 4, 1, 6]

D. a = [5, 7, 3, 8, 1, 2]
Câu 16: Để sắp xếp danh sách a, phương án nào sau đây đúng?
A. reverse(a)

B. a.reverse()

C. a.sort()

D. sort(a)
Câu 17: Phát biểu nào sai về kiểu dữ liệu danh sách?

A. Kiểu dữ liệu danh sách là kiểu dữ liệu gồm một dãy các giá trị.
B. Các phần tử trong kiểu dữ liệu danh sách phải cùng kiểu dữ liệu.
C. Chỉ số của các phần tử trong kiểu dữ liệu danh sách bắt đầu từ 0.
D. Kiểu dữ liệu danh sách cho phép thay đổi từng giá trị của từng phần tử bằng lệnh gán.

Câu 18: Với a =[4, 3, -2, -3, 5, 6, 4] biết kết quả sau khi thực hiện lệnh len(A) ?
A. 7

B. 6


C. 8


D. Báo lỗi 

Câu 19: Với A =[4, 3, -2, -3, 5, 6, 4] biết kết quả sau khi thực hiện lệnh len(A)? 

A. 7

B. 6

C. 8

D. Báo lỗi

Câu 20: Lệnh thêm phần tử có giá trị 100 vào cuối danh sách A?

A. A[len(A)]= 100

B. A[len(A)-1] = 100
C. A= A +100
D. A.append(100)
Câu 21: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

List1=[1, 2, 3, 4]

List2=[5, 6, 7, 8]

print(len(List1+List2))

A. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]


B. 4


C. 8


D. Báo lỗi

Câu 22: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

List1=[1, 2, 3, 4]

List2=[5, 6, 7, 8]

print(List1+List2)

A. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]


B. 4

C. 8

D. Báo lỗi

Câu 23: Viết lệnh xóa phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del?

A. del A[len(A)-1]
      B. Del A[len(A)]
          C. Del (A[len(A)-1])          D. del (A[len(A)])

Câu 24: Viết lệnh xóa phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del?

A. del A[-1]

B. Del A[-1]

C. Del A[-2]

D. del A[-2]
Câu 25: Cho a=[1,2,3,4,5] thực hiện lệnh del a[-1] thì ta nhận về kết quả a=?

A. [1, 2, 3, 4]

B. [2, 3, 4, 5]

C. [1, 2, 3, 5]

D. Báo lỗi

Câu 26: Cho a=[1, 2, 3, 4, 5] thực hiện lệnh del A[-1] thì ta nhận về kết quả a=?

A. [1, 2, 3, 4]

B. [2, 3, 4, 5]

C. [1, 2, 3, 5]

D. Báo lỗi

Câu 27: Cách thêm một phần tử x vào đầu danh sách list?

A. list= list+[x]

B. list.append(x)

C. list= [x]+list

D. list[0]=x

Câu 28: Để xóa 2 phần tử ở chỉ số 1 và 2 trong danh sách a hiện tại ta dùng lệnh nào?

A. del a[1:2]

B. del a[0:2]

C. del a[1:3]

D. del a[0:3]

Câu 29: Cho a=[3.5, 5, 6, 1, 9.8] ta thực hiện lệnh a[1:3] thì kết quả nhận về  a là?
A. [3, 5, 6]

B. [5, 6]

C. [5, 5, 6]

D. [3.5, 5, 6]

Câu 30: Cho a=[3.5, 5, 6, 1, 9.8] ta thực hiện lệnh a[3:5] thì kết quả nhận về  a là?

A. [6, 1]

B. [1, 9.8]

C. [1, 9, 8]

D. [6, 1, 9]

----------------------------------------GOOD LUCK--------------------------

